
Số báo danh

Ngày tháng năm sinh
Cấp độ

Tên trường

Tên (Viết hoa có dấu)

Giới tính (Nam/nữ)

Lớp

Khối

NGUYỄN HOÀNG ANH

Archimedes

3 2 4 7 3 0
0 2 JULY 2002

7

A2

Cách tô đúng đáp án
từ câu 21 đến câu 25

Mỗi đáp án phải được tô đủ
3 chữ số.
(Thêm số 0 ở đầu nếu đáp án có 
2 hoặc 1 chữ số)

Ví dụ:
1 + 6 = 7:
tô vào ô 0, 0, 7 và ghi 007
16+23 = 39:
tô vào ô 0, 3, 9 và ghi 039
123 + 456 = 579:
tô vào ô 5, 7, 9 và ghi 579

Ô làm bài thi

Cách tô đúng đáp án từ câu 1 đến 
câu 20:

.Tô kín ô tròn đáp án lựa chọn.

.Chỉ lựa chọn 01 đáp án.

.Lựa chọn nhiều hơn 01 đáp án 
hoặc khoanh tròn đáp án hoặc 
đánh dấu     là những trường hợp 
sai (Câu 2, 3, 4, 5, 6, 7) sẽ không 
được tính điểm.

      Ghi số báo danh vào ô trống và 
tô đen ô tròn

      Ví dụ:
SBD 324730
Sẽ tô như mẫu

   Ghi ngày tháng năm sinh vào ô 
trống và tô đen ô tròn

    Ví dụ:
Sinh ngày 02 tháng 07 năm 2004
Sẽ tô như mẫu

Middle Primary: Lớp 3 - 4
Upper Primary: Lớp 5 - 6
Junior Secondary: Lớp 7 - 8


